
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 9 

THUẬT NGỮ 

I.Thuật ngữ là gì: 

1 Phân tích VD(SGK- 87) 

* Ví dụ 1: 

+ Cách giải thích thứ 1: Giải thích nghĩa của từ thông thường 

+ Cách giải thích thứ 2: Là cách giải nghĩa yêu cầu phải có kiến thức hoá học( cách 
giải thích nghĩa của thuật ngữ) 

* Ví dụ 2: Những từ ngữ được định nghĩa chủ yếu dùng trong văn bản về khoa học, 
công nghệ. 

2. Ghi nhớ: (SGK-88) 

II. Đặc điểm của thuật ngữ: 

1. Phân tích VD(SGK -88) 

+ Những thuật ngữ trong ví dụ không có nghĩa nào khác 

 -> Thuật ngữ có tính chính xác 

+ Trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ  nhất định mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị 
một khái niệm. 

- Từ “ muối” (b) có sắc thái biểu cảm. 

-> Thuật ngữ không có tính biểu cảm. 

2. Ghi nhớ: (SGK- 89) 

II. Luyện tập: 

Bài tập số 1( SGK- 89) 

1. Lực – Vật lí 

2- Xâm thực - Địa lí 

3- Hiện tượng hoá học- Hoá 

4- Trường từ vựng- Văn 



5- Di chỉ – Lịch sử 

6- Thụ phấn – Sinh 

7- Lưu lượng- Địa lí 

8- Trọng lực- Vật lí 

9- Khí áp- Địa lí 

10- Đơn chất- Sinh học 

11- Thị tộc phụ hệ- Lịch sử 

12- Đường trung trực- Toán 

Bài tập số 2 ( SGK-90) 

+ “ Điểm tựa”: Là một thuật ngữ vật lý có ý nghĩa là điểm cố định của một đòn bẩy 
thông qua đó lực được tác động truyền đến lực cản. 

+ Trong đoạn trích này nó không được dựng như một thuật ngữ, ở đây điểm tựa chỉ 
nơi làm chỗ dựa chính 

( ví như điểm tựa của đòn bẩy) - >  nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của Cách 
mạng (trong những năm chống Mỹ ác liệt) 

 Bài tập số 3 (SGK- 90) 

A : Từ “ Hỗn hợp” được dùng như một thuật ngữ. 

B. Từ “ Hỗn hợp”  được dùng như một từ thông thường. 

Bài tập số 4 (SGK-90) 

+ Định nghĩa “Cá” theo lĩnh vực sinh học: Động vật có xương sống ở dưới nước 
bơi bằng vây, thở bằng mang 

 + Theo cách hiểu của người Việt thì cá Voi, cá heo, cá sấu cũng là cá là hiểu theo 
trực giác, còn thực chất chúng thuộc lớp thú. 

Bài tập số 5 ( SGK-90) 

+ Không, vì: chúng được dùng trong hai lĩnh vực khoa học riêng biệt là kinh tế và 
quang học. Có thể coi đây chỉ là một hiện tượng đồng âm do sự trùng hợp ngẫu 
nhiên về vỏ âm thanh của từ. 

HẾT. 


